
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 24/01/2025  

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 
Họ tên chủ hồ 

sơ 
Địa chỉ chủ hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

1 H56.26-

250117-0018 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ THỊ QUẾ THÔN MỸ CẦU, Xã 

Hoằng Xuân, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0389268259 20/01/2025 

08:24:28 

23/01/2025 

08:24:00 

2 H56.26-

250120-0002 

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. LÊ ĐÌNH 

PHƯƠNG 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Thành, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0919642224 20/01/2025 

10:07:18 

23/01/2025 

10:07:00 

3 H56.26-

250120-0001 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

NGUYỄN 

NGỌC LAI 

PHỐ ĐỨC SƠN, Thị 

trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0984798262 20/01/2025 

10:10:52 

23/01/2025 

10:09:59 

4 H56.26-

250117-0014 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm do Sở Công Thương/ Sở An toàn thực 

phẩm/Ban Quản lý an toàn thực phẩm thực hiện 

LÊ THỊ YẾN Cửa hàng bánh mì Hải 

Yến, thôn Cự Đà, Xã 

Hoằng Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0973357623 20/01/2025 

10:32:33 

03/03/2025 

10:31:59 

5 H56.26-

250117-0016 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình 

cấp III,  cấp IV  

TRƯƠNG 

CÔNG HIỀN 

THÔN HÀ THÁI, Xã 

Hoằng Hà, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0925335333 20/01/2025 

10:36:43 

10/02/2025 

10:35:59 

6 H56.26-

250120-0011 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Đồng Thị Thanh 

Bình 

SN 79, đường 01, thôn 

NHân Hòa, Xã Hoằng 

Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0888806136 20/01/2025 

13:02:47 

23/01/2025 

13:30:00 

7 H56.26-

250120-0010 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Lê Thị Vân Anh SN 263, đường QL 1A, 

phố Trung Hy, Thị trấn 

Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0965549495 20/01/2025 

13:02:53 

23/01/2025 

13:30:00 

8 H56.26-

250120-0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hà Flamingo, thôn Giang 

Sơn, Xã Hoằng Trường, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0949897768 20/01/2025 

13:02:58 

23/01/2025 

13:30:00 



9 H56.26-

250120-0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Kim 

Ngân 

SN 423, đường ĐH-HH 

40, phố Vinh Sơn, Thị 

trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0397468283 20/01/2025 

13:02:58 

23/01/2025 

13:30:00 

10 H56.26-

250120-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hà Thị Chinh SN 02,đường 01, thôn 

Tân Đức, Xã Hoằng 

Quý, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0393283489 20/01/2025 

13:02:58 

23/01/2025 

13:30:00 

11 H56.26-

250120-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thế Hoàng SN 12, đường 01, thôn 

Phúc Thọ, Xã Hoằng 

Đức, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0988402956 20/01/2025 

13:02:58 

23/01/2025 

13:30:00 

12 H56.26-

250120-0005 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trương Đình 

Tuấn 

SN 80B, đường HT 4, 

thôn Đông Tây Hải, Xã 

Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0946411868 20/01/2025 

13:02:58 

23/01/2025 

13:30:00 

13 H56.26-

250120-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Bùi Khắc Ngọc SN 03, đường 02, thôn 

Tiến Thành, Xã Hoằng 

Lộc, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0843513513 20/01/2025 

13:02:58 

23/01/2025 

13:30:00 

14 H56.26-

250120-0003 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

Nguyễn Thị 

Phượng (Mai 

Văn Tuấn) 

Thôn 5, Xã Hoằng 

Trinh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0919033455 20/01/2025 

13:38:10 

10/02/2025 

13:37:59 

15 H56.26-

250120-0012 

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. ĐỖ KHẢ 

DANH 

THÔN QUÝ THỌ, Xã 

Hoằng Hợp, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0397161289 20/01/2025 

14:23:11 

23/01/2025 

14:22:59 

16 H56.26-

250120-0013 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Hoa SN 01, ngõ 01, đường 

01, thôn Nội Tý, Xã 

Hoằng Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0984846638 20/01/2025 

14:29:26 

23/01/2025 

14:28:59 

17 H56.26-

250120-0015 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

Lê Thị Nhiểu Thôn 1, Xã Hoằng 

Ngọc, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0384513325 20/01/2025 

15:19:47 

10/02/2025 

15:18:59 

18 H56.26-

250120-0018 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

Đỗ Ngọc Thiên 

(Trần Thị Kết) 

Thôn Bản Thành, Xã 

Hoằng Sơn, Huyện 

0339229661 20/01/2025 

16:43:30 

10/02/2025 

16:42:59 



Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

19 H56.26-

250120-0017 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

Đỗ Ngọc Thiên 

(Đinh Thị Hoàn) 

Thôn Hữu Khánh, Xã 

Hoằng Xuân, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0378762235 20/01/2025 

16:44:43 

10/02/2025 

16:44:00 

20 H56.26-

250120-0016 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

Đỗ Ngọc Thiên 

(Đinh Thị Hoàn 

) 

Thôn Hữu Khánh, Xã 

Hoằng Xuân, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0378762235 20/01/2025 

16:44:48 

10/02/2025 

16:44:00 

21 H56.26-

250121-0001 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

Phạm Thị 

Quyết(Hà Văn 

Chiêu) 

Thôn 3, Xã Hoằng 

Trinh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0974045866 21/01/2025 

08:44:37 

11/02/2025 

08:43:59 

22 H56.26-

250120-0014 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

NGUYỄN THỊ 

THU 

F8/19E ấp 16, Xã Lê 

Minh Xuân, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

0909443218 21/01/2025 

09:29:42 

24/01/2025 

09:28:59 

23 H56.26-

250121-0005 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

Nguyễn Thị 

Nông 

THôn trung Tây, Xã 

Hoằng Phú, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0964421683 21/01/2025 

11:06:46 

11/02/2025 

11:05:59 

24 H56.26-

250121-0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Bảo Anh SN 07, đường 01, thôn 

Thị Tứ, Xã Hoằng 

Trung, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0915542955 21/01/2025 

13:02:36 

24/01/2025 

13:30:00 

25 H56.26-

250121-0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê THị Lan SN 155, đường ĐH-HH 

25, thôn Tiến Thành, Xã 

Hoằng Lộc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0917906655 21/01/2025 

13:02:36 

24/01/2025 

13:30:00 

26 H56.26-

250121-0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trương Phú 

Tiến 

SN 14A, đườngg 01, 

thôn Phong Lan, Xã 

Hoằng Tiến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0837799699 21/01/2025 

13:02:36 

24/01/2025 

13:30:00 

27 H56.26-

250121-0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Dung 

SN 35, đường CVĐ, 

thôn Quang Trung, Xã 

Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0981998772 21/01/2025 

13:02:36 

24/01/2025 

13:30:00 



Hóa 

28 H56.26-

250121-0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Sâm 

SN 30,đường 510B, 

thôn Lê Giang, Xã 

Hoằng Đông, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0976347696 21/01/2025 

13:02:37 

24/01/2025 

13:30:00 

29 H56.26-

250121-0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Hữu 

Linh 

SN 30, đường 02, thôn 

hải Sơn, Xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0968503339 21/01/2025 

13:02:37 

24/01/2025 

13:30:00 

30 H56.26-

250121-0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Cúc SN 267, đường QL 10, 

phố Trung HY, Thị trấn 

Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0987262519 21/01/2025 

13:02:37 

24/01/2025 

13:30:00 

31 H56.26-

250121-0009 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Lê Anh Tuấn Đường Bắc Sông Gòng, 

Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0847355555 21/01/2025 

13:02:42 

24/01/2025 

13:30:00 

32 H56.26-

250121-0008 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Hồi SN 26, đường HK 3, 

thôn MyDu, Xã Hoằng 

Kim, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0975481246 21/01/2025 

13:02:42 

24/01/2025 

13:30:00 

33 H56.26-

250121-0007 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Trịnh Thị Hồng SN 122, đường ĐH-HH 

16, tổ dân phố Phú Vinh 

Nam, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0352725407 21/01/2025 

13:02:42 

24/01/2025 

13:30:00 

34 H56.26-

250120-0019 

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài NGUYỄN THỊ 

NGA 

THÔN 2 HỒNG THÁI, 

Xã Hoằng Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0921390652 21/01/2025 

14:00:52 

14/02/2025 

14:00:00 

35 H56.26-

250121-0006 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu 

Nguyễn Huy 

Lân 

Thôn Hà Đồ, Xã Hoằng 

Trạch, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0987330110 21/01/2025 

14:03:49 

28/02/2025 

14:03:00 

36 H56.26-

250121-0017 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

Trương Thị Bích 

(Lê Thị Tuyết) 

Thôn Liên Hà, Xã 

Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0923202357 21/01/2025 

14:55:09 

11/02/2025 

14:54:59 

37 H56.26- Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Cao Văn Nam Thôn Phong Mỹ, Xã 0345208969 21/01/2025 28/02/2025 



250121-0019 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu 

Hoằng Phong, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15:19:07 15:18:59 

38 H56.26-

250121-0020 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu 

Cao Văn Nam Thôn Phong Mỹ, Xã 

Hoằng Phong, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0345208969 21/01/2025 

15:19:13 

28/02/2025 

15:18:59 

39 H56.26-

250121-0021 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

Lê Thanh 

Quang 

Tổ dân phố Phú Vinh 

Đông, Thị trấn Bút Sơn, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

0912671778 21/01/2025 

15:42:56 

11/02/2025 

15:41:59 

40 H56.26-

250121-0022 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

Lê Thế Trung 

(Phạm Văn 

Tiến) 

Phố Đức Sơn, Thị trấn 

Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0395356298 22/01/2025 

08:27:15 

12/02/2025 

08:27:00 

41 H56.26-

250122-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Hùng Chiến SN 61/1, đường 01, thôn 

Dư Khánh,  

0399768049 22/01/2025 

09:23:44 

03/02/2025 

09:22:59 

42 H56.26-

250122-0005 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Hữu Dậu SN 01, ngõ 03, đường 

ĐH-HH 16, thôn Hà Đồ, 

Xã Hoằng Trạch,  

0989377145 22/01/2025 

09:23:45 

03/02/2025 

09:22:59 

43 H56.26-

250122-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Bùi Lê Vân SN 42, đường 01, thôn 

Yên Tập, Xã Hoằng 

Ngọc, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0396795038 22/01/2025 

09:23:45 

03/02/2025 

09:22:59 

44 H56.26-

250122-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm  Thị Hằng SN 326, đường công vụ 

đê, thôn Tây Xuân Vi, 

Xã Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0989812869 22/01/2025 

09:23:45 

03/02/2025 

09:22:59 

45 H56.26-

250122-0002 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lý SN 416, đường 510B, 

thôn Tây Xuân Vi, Xã 

Hoằng Thanh 

0862396456 22/01/2025 

09:23:45 

03/02/2025 

09:22:59 

46 H56.26-

250122-0001 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Khắc Châu SN 18, đường ĐH-HH 

13, phố Thọ Văn, Thị 

trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0919023277 22/01/2025 

09:23:45 

03/02/2025 

09:22:59 

47 H56.26-

250108-0025 

Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện): Cửa 

hàng xăng dầu Hoằng Đạo đã chỉnh sửa, bổ 

sung theo ý kiến của thành viên Tổ thẩm định 

CÔNG TY 

TNHH XD 

HOẰNG ĐẠO 

Thôn Nhân Trạch, Xã 

Hoằng Đạo, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0917118184 22/01/2025 

09:35:18 

17/02/2025 

09:35:00 



Hóa 

48 H56.26-

250122-0011 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đồng dân cư, 

hộ gia đình đang sử dụng đất 

Đặng Ngọc 

Hiển(Lường thị 

Đâng) 

Thôn nghĩa lập , Xã 

Hoằng Lưu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0979145468 22/01/2025 

10:37:03 

03/03/2025 

10:37:00 

49 H56.26-

250122-0018 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Sơn 

Tùng 

đường KIm Quỳ, thôn 

Phú THượng,  

0865886535 22/01/2025 

11:24:32 

03/02/2025 

11:24:00 

50 H56.26-

250122-0017 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Lê Đức Huy SN 197, đường QL 10, 

phố Vinh Sơn, Thị trấn 

Bút Sơn 

0987750456 22/01/2025 

11:24:32 

03/02/2025 

11:24:00 

51 H56.26-

250122-0014 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Lê Thanh Bình SN 162, đường Trung 

Xuân, thôn Trung Hậu, 

Xã Hoằng Trung 

0986186663 22/01/2025 

11:24:32 

03/02/2025 

11:24:00 

52 H56.26-

250122-0016 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Trần Thị Cúc SN 03, đường HP 1, 

thôn Bắc Sơn, Xã 

Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0387360930 22/01/2025 

11:24:37 

03/02/2025 

11:24:00 

53 H56.26-

250122-0015 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lợi SN 02, đường 510b, 

thôn Tân Xuân, Xã 

Hoằng Phụ,  

0396905564 22/01/2025 

11:24:37 

03/02/2025 

11:24:00 

54 H56.26-

250122-0008 

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Nguyễn Thị 

Thuỳ Linh 

thôn Văn Phong, Xã 

Hoằng Trường,  

0964535358 22/01/2025 

13:51:39 

03/02/2025 

13:50:59 

55 H56.26-

250122-0007 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

Lê Thị Dương 

(Nguyễn Thị 

Mai) 

Thôn Nam Hạc, Xã 

Hoằng Phong, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0928991122 22/01/2025 

14:34:37 

12/02/2025 

14:33:59 

56 H56.26-

250122-0020 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu  

Đỗ Văn Thành 

(Trần Đức Gây) 

Thông Tiến Đức, Xã 

Hoằng Châu,  

0973120182 22/01/2025 

15:32:25 

03/03/2025 

15:31:59 

57 H56.26-

250122-0022 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

Lê Quang Lâm Thôn Hiền Thôn, Xã 

Hoằng Đạo, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0969944868 23/01/2025 

08:35:39 

13/02/2025 

08:35:00 

58 H56.26-

250122-0023 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình 

cấp III,  cấp IV  

NGUYỄN VĂN 

ĐẠI  

Thôn 1, Xã Hoằng Thái, 

Huyện Hoằng Hóa,  

0582806504 23/01/2025 

09:17:48 

11/02/2025 

09:16:59 

59 H56.26-

250123-0001 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu 

Phạm Thị 

Nhung 

Thôn Phú Thượng 1, Xã 

Hoằng Phú,  

0392264106 23/01/2025 

13:48:28 

04/03/2025 

13:48:00 

60 H56.26- Gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất Đỗ Văn Lọc Thôn Hải phúc1, Xã 0975661833 23/01/2025 21/02/2025 



250123-0003 mà người xin gia hạn sử dụng đất là cá nhân, 

cộng đồng dân cư 

Hoằng Thắng, Huyện 

Hoằng Hóa, 

15:57:17 15:56:59 

61 H56.26-

250123-0004 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Duy 

Xuân 

SN 35, đường ĐH-HH 

40, phố Phúc Sơn, Thị 

trấn Bút Sơn,  

0913124757 23/01/2025 

16:46:46 

04/02/2025 

16:45:59 

 

 Người báo cáo 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      Phạm Thị Thúy 
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